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LÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ập - Tự do - Hạnh phúc

i, ngàyậS tháng 9 năm 2026

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh sách đối với 
sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, tù' trần; sĩ quan tại 
ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành m ột số điều của Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đổi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ 
quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên 
nghiệp hoặc công chức quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2009, 
được sửa đối, bố sung bởi:

1. Nghị định số 52/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 
02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ 
quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ  trần; sĩ quan tại ngũ 
chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025;

2. Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kế từ ngày 21 tháng 7 năm 2025;

3. Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp 
một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhản dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 
1999; Luật sửa đỗi, bổ sung một sổ điều của Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân 
Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,1
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1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉn h và đối tưựng áp dụng

Nghị định này quy định chi tiết và hưóng dẫn thi hành về chế độ, chính sách 
đối với sĩ quan nghỉ hưu, chuyến ngành, phục viên, nghỉ theo chế độ bệnh binh; 
sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên 
nghiệp hoặc công chức quốc phòng; quy đối thời gian đế hưởng chế độ trợ cấp một 
lần, quy định tại các Điều 34, 36 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 
21 tháng 12 năm 1999 và các khoản 11, 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số

“Cữ/7 cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 thảng 12 năm 1999; 

Luật sửa đôi, bố sung một sổ điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 
tháng 6 năm 2008; Luật sửa đoi, bổ sung một sỗ điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam ngày 27 thảng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Sĩ 
quan Quân dội nhân dân Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội 
ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh 
sách đổi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ 
chuyên sang quăn nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quôc phòng.

Nghị định số 209/2025/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật sửa đoi, bo sung một số diều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 

tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 thảng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 

định về xử lý một số vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ mảy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết sổ 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đom vị hành chính năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 11 Nghị định của 

Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng’’.
Nghị định số 338/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
uCãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ sổ 63/2025/QHỈ 5;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 dược sửa đoi, bo 

sung một số điều bởi Luật số 19/2008/QLI12, Luật số 72/2014/QH13, Luật số 52/2024/QH15;
Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 

98/2015/QH13;
Căn cử Luật sửa đổi, bo sung một số diều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng số 

98/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phù ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của 

Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đoi với sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
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điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 
(sau đây gọi chung là Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam).

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan nghỉ hưu

1. Sĩ quan nghỉ hưu quy định tại Điều 36, điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm  xã hội theo quy 
định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2.2 Chế độ trợ cấp m ột lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao 
nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật, được quy 
định như sau:

a) Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ 
chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng hưởng 
chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị theo quy định riêng của Chính phủ); sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, 
quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam  mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi nghỉ hưu 
trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ  cấp một lần bằng 05 
tháng tiền lương cho mỗi năm  nghỉ hưu trước hạn tuối;

b) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, do sắp 
xếp tô chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp 
có thấm quyền bo nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện 
vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm  quyền đồng ý thì khi nghỉ 
hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 
05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Sĩ quan không thuộc trường họp quy định tại điếm a, điếm b khoản này, 
trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có 
thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân đội thì 
khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một 
lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ được hưởng quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c 
khoản này, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm 
không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách m ạng (nếu có) theo quy định 
của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở 
lên thì 20 năm đầu công tác đuợc trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương; đối với số 
năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.

3.3 Sĩ quan khi có quyết định nghỉ hưu, nếu đã được thăng cấp bậc quân 
hàm, nâng lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương (trừ trường hợp 
thăng quân hàm cấp tướng)

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành

1. Sĩ quan chuyên ngành được tuyên dụng vào làm việc tại các cơ quan, 
đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) được 
hưởng quyền lợi như sau:

a) Được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn, kỹ 
thuật, nghiệp vụ; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết 
phù hợp với công việc đảm nhiệm;

b) Được miễn thi tuyển, nếu chuyển ngành về cơ quan, đơn vị cũ hoặc 
chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) 4 Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại thời điếm 
thi tuyên;

d) 5 Sĩ quan được xếp và hưởng lương theo vị trí việc làm mới, công việc 
mới, chức vụ mới kể từ  ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực. Trường hợp 
tiền lương theo nhóm, ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương theo cấp bậc 
quân hàm của sĩ quan được hưởng tại thời diêm chuyên ngành thì được bảo lưu 
mức lương, phụ cấp thâm niên và đóng - hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại thời 
điểm chuyển ngành trong thời gian là 18 tháng, kể từ ngày quyết định chuyến 
ngành có hiệu lực và do cơ quan, đơn vị mới chi trả. Việc tiếp tục cho hưởng 
lương bảo lưu ngoài thời gian 18 tháng do Thủ trưởng cơ quan có thấm quyền 
quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định phù hợp với tương

3 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

5 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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quan tiền lương nội bộ. Trong thời gian hưởng bảo lưu, mức tiền lương chênh 
lệch bảo lưu giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương 
hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch hoặc được nâng 
ngạch; trường hợp được nâng lương m à mức lương mới cao hơn mức lương tại 
thời điếm chuyển ngành thì được hưởng mức lương mới. Sau thời gian bảo lưu 
lương, tiếp tục được hưởng mức phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành 
hoặc được cộng nối đế tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành được hưởng 
chế độ phụ cấp thâm  niên;

đ)6 Sĩ quan đã chuyến ngành, đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu mức 
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu thấp hơn 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiếm xã hội tại thời điếm chuyến 
ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại 
thời điểm chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại 
thời điếm nghỉ hưu đế làm căn cứ tính lương hưu;

e)7 Sĩ quan đã chuyển ngành, nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu 
mà thôi việc thì ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, được giải 
quyết chế độ trợ cấp thôi việc do cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại thời điếm thôi việc chi 
trả; trong đó: cứ mỗi năm công tác trong Quân đội được trợ  cấp bằng 01 tháng 
tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyến ngành, được chuyến đối theo chế 
độ tiền lương quy định tại thời điểm thôi việc để làm căn cứ tính trợ cấp thôi 
việc; thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ  ngân sách nhà nước, 
trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật 
về cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm thôi việc;

g)8 Đối với các trường hợp chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan, 
đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có thời gian công tác trong Quân đội 
được cấp có thấm quyền xác định là chuẩn úy, khi nghỉ hưu thì hệ số lương làm 
cơ sở tính tiền lương bình quân làm căn cứ tính hưởng lương hưu đối với thời 
gian chuẩn úy được chuyển xếp là 3,90.

6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

7 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

8 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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2.9 Sĩ quan chuyên ngành sang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước sau đó chuyển ngành sang cơ quan, đơn vị không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, khi nghỉ hưu, được cộng thêm  khoản phụ 
cấp thâm niên nghề theo thời gian công tác trong Quân đội và cấp bậc quân hàm 
tại thời điếm liền kề trước khi sĩ quan chuyển ngành, được chuyến đổi theo chế 
độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu khi tính mức bình quân tiền lương 
tháng đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian công tác theo chế độ tiền lương do 
nhà nước quy định đế làm căn cứ tính lương hưu đối với sĩ quan.

3 .10 Sĩ quan đã chuyển ngành nhưng do yêu cầu nhiệm  vụ, được cấp có 
thấm quyền quyết định trở lại phục vụ trong Quân đội, được sắp xếp công việc 
mới phù họp với nhu cầu, năng lực của sĩ quan; thời gian chuyển ngành công tác 
tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước được tính vào thời gian 
công tác liên tục để xét nâng lương, thăng quân hàm và tính thâm niên công tác.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối v ó i  sĩ quan chuyển ngành sang làm việc tại 
CO' quan, đon v ị ,  doanh nghiệp không huửng lương từ ngân sách nhà nước11

1. Được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

2. Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mồi năm công tác được trợ cấp bằng 
01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyển ngành, do cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý sĩ quan trước khi chuyến 
ngành chi trả.

3. Sĩ quan đã chuyển ngành, đủ điều kiện hưởng lương hưu, được thực 
hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 
hiện hành nhưng không được áp dụng cách tính mức bình quân tiền lương tháng 
đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu theo quy định tại điếm đ 
khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c 
khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên

l . 12 Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện đế nghỉ hưu, nghỉ 
theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyến ngành được thì phục viên; khi phục

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

10 Khoản này được sửa đoi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 của Nghị 
định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

11 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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viên, ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của 
pháp luật hiện hành (nếu có) còn được hưởng các chế độ như sau:

a) Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lương; được hỗ trợ 
đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tố chức giới thiệu việc làm của 
các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;

b) Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm  công tác có đóng 
bảo hiếm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

2 .13 Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một 
năm, kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm 
việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được thực 
hiện chế độ chuyển ngành theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 
21/2009/N Đ -CP, được sửa đổi, bổ sung m ột số khoản tại khoản 2 Điều 1 
Nghị định này, đồng thời phải hoàn trả khoản trợ cấp phục viên một lần quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và trợ cấp bảo 
hiểm xã hội một lần đã nhận theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan công tác trước khi phục 
viên chỉ đạo thu hồi quyết định phục viên và các khoản trợ cấp nêu trên; ra quyết 
định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyển ngành; nộp các 
khoản trợ  cấp đã thu vào ngân sách nhà nước và tài khoản chuyên thu của Bảo 
hiểm xã hội Quân độ i14; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm  xã hội Quân đội15 
xác nhận, thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó theo quy định.

3 .16 Sĩ quan đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một 
năm, kể từ  ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm 
việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước mà có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiếm xã hội thì phải 
hoàn trả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội m ột lần đã nhận theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan 
công tác trước khi phục viên chỉ đạo thu hồi khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một

13 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

14 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

15 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

16 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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lần nộp vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Quân đội17; hoàn thiện hồ 
sơ đê nghị Bảo hiếm xã hội Quân đội18 xác nhận, thực hiện bảo lưu thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội trước đó theo quy định. Khi đủ điều kiện hưởng lương 
hưu, không được áp dụng cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo 
hiêm xã hội làm căn cứ đế tính lương hưu theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 
3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 
1 Nghị định này.

4 .19 Trường họp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi sĩ quan công tác trước 
khi phục viên đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sau 
sáp nhập hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp giải thể giải quyết. Thời gian sĩ quan phục viên về địa phương 
không được tính là thời gian công tác tham gia bảo hiểm xã hội

Điều 6. Chế độ, chính sách đối vói sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ nghỉ theo chế độ bệnh binh, được hưởng chế 
độ bệnh binh theo pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ 
bảo hiếm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điều 7. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần

1. Sĩ quan tại ngũ hy sinh thì thân nhân của sĩ quan được hưởng các chế 
độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, pháp 
luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác 
được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của sĩ quan trước khi hy sinh.

2. Sĩ quan tại ngũ từ trần thì thân nhân của sĩ quan được hưởng chế độ 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần, cứ mỗi năm 
công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của sĩ quan trước khi từ trần.

Điều 8. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân 
nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

1. Sĩ quan tại ngũ thuộc diện chuyến sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng theo quy định, được xếp lương theo diện bố trí mới phù

17 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

18 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bởi cụm từ “Bảo hiểm xã 
hội Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

19 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 của Nghị định 
số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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hợp với nhóm, ngành cán bộ được sắp xếp; trình độ học vấn, đào tạo; thòi gian 
giữ cấp bậc quân hàm hoặc bậc lương hiện tại. Trường hợp hệ số mức lương 
mới được xếp thấp hơn hệ số mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển diện bố trí 
thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số mức lương của sĩ quan so với hệ số 
mức lương mới cho đến khi được nâng lương bằng hoặc cao hơn.

2.20 Sĩ quan tại ngũ nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu 
hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, thì khi chuyển 
sang công chức quốc phòng được hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 
9 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này. 
Trường hợp, do yêu cầu của Quân đội, công chức quốc phòng lại chuyển sang sĩ 
quan thì khi thôi phục vụ tại ngũ, thời gian đã được tính trợ cấp một lần cho thời 
gian tăng thêm do quy đổi nêu trên không được tính lại. Sĩ quan tại ngũ chuyển 
sang công chức quốc phòng khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu mức bình 
quân tiền lương tháng đóng bảo hiếm xã hội làm căn cứ để tính lương hưu theo 
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu thấp hơn mức 
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm chuyến sang công 
chức quốc phòng thì được thực hiện cách tính lương hưu như đối với sĩ quan 
chuyên ngành sang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được 
sửa đối, bổ sung tại điếm c khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

Điều 9. Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan có thời gian trực tiếp 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ỏ’ địa bàn khó khăn, ngành nghề 
có tính chất đặc thù khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần21

1. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công 
tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính 
hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần. 
Cụ thể như sau:22

a) Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời gian 
đó được quy đối 1 năm bằng 1 năm 6 tháng;

20 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định 
số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

21 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Nghị định 
số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

22 Đoạn này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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b) 23 Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 
100% hoặc ngành nghề có tính chất đặc thù được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng;

c) 24 Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 
0,7 trở lên hoặc ngành nghề có tính chất đặc thù được xếp lao động nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bàng 1 năm 2 tháng.

Trường hợp trong cùng một thời gian công tác sĩ quan có đủ 2 hoặc 3 điều 
kiện nêu trên thì được hưởng theo mức quy đổi cao nhất. Trường hợp thời gian 
công tác nêu trên không liên tục thì được cộng dồn để xác định tính tổng thời 
gian được hưởng chế độ.

2. Thời gian tăng thêm do quy đổi tại khoản 1 Điều này được tính hưởng 
trợ cấp một lần với mức cứ một năm được trợ cấp bàng 01 tháng tiền lưcmg.

Điều 10. Tiền lưong và thời gian công tác để tính hưởng chế độ25
1. Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định này 

là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước 
thời điếm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, 
chuyên sang công chức quốc phòng hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo 
hiếm xã hội bắt buộc trước khi hy sinh, từ  trần hoặc tiền lương làm căn cứ đóng 
bảo hiếm xã hội của tháng gần nhất trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển 
ngành, nghi theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang công chức 
quốc phòng (đối với trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; 
sau thời gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố chết) và được quy đổi theo chế 
độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ 
bệnh binh, hy sinh, từ trần, bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm cộng phụ 
cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ 
cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân 
hàm hoặc phục viên, hy sinh, từ trần là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng 
đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một 
lần), gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội 
nhân dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ,

23 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

24 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.

25 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng), thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân (thời gian là 
sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ 
quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời gian công tác có đóng bảo 
hiếm xã hội bắt buộc trong lực luợng cơ yếu và thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, N hà nước, M ặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã.

Thời gian công tác trong Quân đội để tính hưởng trợ cấp thôi việc đối với 
sĩ quan đã chuyến ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị và to chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng 
không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian công tác có 
đóng bảo hiếm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng 
bảo hiếm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc 
hoặc chế độ bảo hiếm xã hội một lần), gồm: Thời gian là sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc 
phòng, viên chức quốc phòng;

b) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ  cấp một lần khi thôi 
phục vụ tại ngũ hoặc chuyển sang công chức quốc phòng hoặc khi hy sinh, từ 
trần quy định tại Nghị định này là tống thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo 
hiếm xã hội một lần) trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa 
bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, gồm: Thời gian là sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc 
phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời 
gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 
bậc quân hàm quy định tại Nghị định này nếu có số tháng lẻ thì được tính tròn 
theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được tính 
hưởng trợ cấp bằng mức trợ  cấp của 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng 
tính tròn là 01 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 01 năm.” .

Điều 11. Kinh phí bảo đảm

Ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp 
quy định tại Nghị định này theo Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 12. X ử lý vi phạm

1. Các quyền lợi của sĩ quan quy định tại Nghị định này sẽ bị cắt giảm 
hoặc hủy bỏ nếu hồ sơ bị làm sai lệch hoặc giả mạo để hưởng chế độ; quyền lợi 
được hưởng không đúng phải hoàn trả.
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Trường hợp do sai lệch hồ sơ mà sĩ quan không được hưởng hoặc hưởng 
không đầy đủ thì được khôi phục quyền lợi theo quy định tại Nghị định này.

2. Ngoài biện pháp xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này, cá nhân, tổ 
chức có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ, tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành26

26 Điều 2 của Nghị định số 52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 
2025 quy định như sau:

"Điểu 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
2. Các chế độ, chỉnh sách quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 

12 năm 2024.
3. Chế độ phụ cấp thâm niên sau thời gian bảo lưu lương (18 tháng) đổi với sĩ quan 

chuyến ngành sang làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều ỉ Nghị định này được thực hiện đến khi Chính phủ ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới 
theo Nghị quyết so 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đổi với cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

4. Các văn bản dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì 
nội dung dẫn chiếu trong Nghị định này cũng dược điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy 
phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

5. Thông tư liên tịch sổ 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21 tháng 7 năm 
2009 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một so điều của Nghị định sổ 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 
năm 2009 cùa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đoi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; 
sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 20247'.

Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 
năm 2025 quy định như sau:

“Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ
a) Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ” bằng cụm từ “Bộ Nội vụ ” 

tại khoản 1 Điều 7 Nghị định sổ 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân dội đã 
phục viên, xuất ngũ; khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định sổ 11/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 
01 năm 2011 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 159/2006/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chỉnh phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đoi với quân nhân 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỳ cícu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước 
có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ;
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b) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội 
Quân đội” tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 
năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đổi với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; 
sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quốc phòng được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định sổ 
52/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ; điểm b khoản 4 Điều 2, điểm a và 
điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định sổ 19/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chính 
phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đổi với quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc 
theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

c) Bãi bỏ, thay thế cụm từ sau:
Bãi bỏ cụm từ “Bộ trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội ” tại khoản 3 Điểu 26 

Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chỉnh sách đối với người làm 
công tác cơ yếu.

Thay thế cụm từ “Cơyếu cấp huyện” bằng cụm từ “Cơyếu cấp xã” tại Bảng 3: Tiêu 
chuân diện tích một sô công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại tại Danh mục 
số 03 Tiêu chuân diện tích ở tập thể, làm việc, sinh hoạt công cộng và một sổ công trình phụ 
trợ khác trong doanh trại ban hành kèm theo Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ “Phòng Mã dịch điện mật cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ 
“Cơyếu cấp xã” tại Bàng 13: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng Mã dịch điện mật tại Danh 
mục số 04 Định mức tiêu chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm “Cơyếu cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ “Cơyếu cấp xã” tại 
Bảng 14: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng điện báo tại Danh mục sô 04 Định mức tiêu 
chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

d) Thay thế một so cụm từ sau:
Thay thế cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ” bằng cụm từ “Sở Nội vụ ” 

tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 
quy định một số chế độ, chỉnh sách dối với hạ sĩ quan, bỉnh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và 
thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Thay thể cụm từ “Bảo hiếm xã hội địa phương” bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
thành phổ trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội khu vực) ” tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 
số 27/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã 
được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận của đổi tượng chỉnh sách trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực mà chưa giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp 
luật tại thời điểm tiếp nhận.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phủ, 

Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này.

Các Điều 10, 11 và 12 của Nghị định số 338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 
năm 2026 quy định như sau:

“Điểu 10. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 thảng 8 năm 2026.
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1. Nghị định này có hiệu lực kể từ  ngày 10 tháng 4 năm 2009. Các chế độ, 
chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ  ngày 01 tháng 7 
năm 2008.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 
năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan 
Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999.

3.27 (hết hiệu tực)

Điều 14. Trách nhiêm thi hành28

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ 
sung theo thấm quyền hoặc đề nghị cấp có thấm quyền sửa đối, bổ sung văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm chế độ, chính sách đối với sĩ quan 
được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

2. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng về việc chỉ đạo, kiểm tra, giải 
quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ, 
chính sách chuyển xếp lương, miễn thi tuyến, thi tuyến công chức, viên chức và 
các chính sách khác đối với sĩ quan theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ- 
CP và Nghị định này.

3. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp 
trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chế độ 
quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này theo quy định của

2. Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tỉnh hưởng chế độ trợ 
cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có 
quyết định nghỉ hiru trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành, thôi việc kế từ ngày 01 tháng 9 
năm 2026.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
Trường hợp hồ sơ để nghị hưởng chế độ nghỉ hiru trước hạn tuoi hoặc phục viên hoặc 

thôi việc đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 9 năm 2026 mà cấp có thẩm quyền chưa ban hành 
quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc thì mức hưởng chế 
độ, thời gian và tiền lương làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định này.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trường Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố và các tổ chức, cả nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.".
27 Khoản này hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 

151/2016/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
28 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 

52/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
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pháp luật về ngân sách nhà nước; phối họp giải quyết những vấn đề vướng mắc, 
phát sinh.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định này./.Jj£-"

B ộ  QUỐC PHÒNG

XÁC T H ự C  VĂN BẢN HỌP NHẤT
Hà Nội, ngàyịỳtháng 9 năm 2026

Nơi nhận:
-  Thủ tư ớng C hính phủ (đ ể b/c);
- Các đồng ch í Lãnh đạo BQP;
- B ộ  N ộ i vụ ;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Các cơ  quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C 79, C 56, C 85, C 29;
- C ục K T V B & X L V PH C /B Ộ  Tư pháp;
- C ổng T T Đ T  Chính phủ (đ ể đăng tải);
- C ống T T Đ T B Ọ P  (để đăng tải);
- Lưu V T , N C T H . Thượng tưóng Nguyễn Văn Gâu


